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ĐỀ CHẴN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a) 2 phút 35 giây = 155 giây         

b) 48 x (37 + 15) = 48 x 37 + 48 x 15  
	c) 8dm
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Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1. Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:

	A. 
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2. Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Diện tích tấm kính đó là:

	A.  270 cm
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	B.  270 dm
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	C.  540 cm
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	D.  54 cm
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3. Hiệu của hai số là 707. Tỉ số của hai số là 
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. Số lớn và số bé lần lượt là:
	A.  10 và 606
	B.  2828 và 2121
	C.  2121 và 2828 
	D. 1414 và 2121


4. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, chiều dài của một mảnh đất hình chữ nhật đo được 4cm. Chiều dài trên thực tế của mảnh đất đó là bao nhiêu mét?
	A.  2000 cm
	B.  20 m
	C.  125 cm

	D. 125 m




Bài 3: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Hình thoi  ABCD có:

a) Bốn đỉnh là……………………………………

b) Bốn cạnh AB, BC, CD, DA đều………………

c) Hai đường chéo AC và BD ………………..với
nhau và cắt nhau ở……..………….của mỗi đường.                                                                                  
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1:  Tính :                                          

	a) 
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	c) 9700 : 100 + 35 x 13
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Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90dm, chiều rộng bằng
[image: image19.wmf]5

4

chiều dài. 

a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.
b) Diện tích mảnh vườn đó là bao nhiêu mét vuông? 
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 3: (1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất :
	        a) 
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48 x (37 + 15) = 48 x 37 - 48 x 15

		a) 8dm
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1:  Tính :                                          

	a) 
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Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 80dm, chiều rộng bằng
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chiều dài. 

a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.

b) Diện tích mảnh vườn đó là bao nhiêu mét vuông? 
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 3: (1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất :
	a) 
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PHẦN I: (4 điểm)
	Bài
	Đề chẵn
	Điểm
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	a) Đ   b) Đ   c) S    d) S
	1 điểm
	1-D;     2-A;      3-C;    4-B
	2 điểm

	2
	1-C;     2-A;      3-D;    4-B
	2 điểm
	HS điền đúng mỗi chỗ chấm ghi 0,25 điểm:

a) A, B, C, D

b) bằng nhau

c) vuông góc; trung điểm
	1 điểm

	3
	HS điền đúng mỗi chỗ chấm ghi 0,25 điểm:

a) A, B, C, D

b) bằng nhau

c) vuông góc; trung điểm
	1 điểm
	a) S     b) S    c) Đ    d) Đ
	1 điểm


PHẦN II: (6 điểm)

Bài 1 (2đ):  Tính đúng mỗi phần a, b cho 0,5 điểm; phần c cho 1 điểm.
Bài 2 (3đ):  
	Đề chẵn

Vẽ sơ đồ đúng

a) Tổng số phần bằng nhau là:

      4 + 5 = 9 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:  
     90 : 9 x 5 = 50 (dm)   

Chiều rộng mảnh vườn là: 
     90 - 50 = 40 (dm)   
b) Diện tích mảnh vườn là :

    50 x 40 = 2000   (dm
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Đổi :   2000dm
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 = 20m
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             Đáp số: a) 50dm; 40dm 

                          b) 20m
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	Đề lẻ

Vẽ sơ đồ đúng

  a) Tổng số phần bằng nhau là:

      3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:  

     80 : 8 x 5 = 50 (dm)   

Chiều rộng mảnh vườn là: 

     80 - 50 = 30 (dm)   

b) Diện tích mảnh vườn là :

     50 x 30 = 1500   (dm
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Đổi :   1500dm
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 = 15m
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             Đáp số: a) 50dm; 30dm 

                          b) 15m
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	Điểm

0,5 điểm 
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0,5 điểm

0,5 điểm    
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          Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

                       - Thiếu đáp số hoặc đáp số sai trừ 0,5 điểm.

Bài 3 (1đ):      

	Đề chẵn

a) 
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	Đề lẻ

a) 
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	Điểm

0,25điểm   

0,25điểm    

0,25điểm
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· Lưu ý: HS làm đúng nhưng không nhanh cho ½ số điểm
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